TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Công Thương Hậu Giang (Khu 406, khu vực 3, phường 5, Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần  (ngày lễ nghỉ).
Bước 3- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng giấy hẹn.

Bộ phận trả kết quả trực tiếp viết phiếu thu lệ phí (nếu có) tại Sở Công Thương Hậu Giang.
2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

1.Văn bản đề nghị của chủ đầu tư dự án  sản xuất, cất giữ hóa chất nguy hiểm; 

 
2.Nội dung chi tiết kế hoạch ngăn ngừa và khắc phục sự cố hóa chất theo quy định tại phụ lục 7 Thông tư 12/2006/TT-BCN và các tài liệu kèm theo (nếu có). Cụ thể:
a/Bản tóm tắt thiết kế cơ sở và các tài liệu liên quan:
- Sự cần thiết;
- Quy mô đầu tư: công suất, diện tích xây dựng; các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; địa điểm xây dựng công trình;
- Công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật;
- Các tài liệu kèm theo:
  + Bản đồ vị trí khu đất đặt cơ sở sản xuất.
  + Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất).
  + Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian.
  + Bản danh sách các công trình công nghiệp, quân sự, khu dân cư, hành chính, thương mại, các công trình tôn giáo, các khu vực nhạy cảm về môi trường trong phạm vi 1000 m bao quanh cơ sở sản xuất.
  + Mô tả đặc điểm chính về khí tượng thủy văn của khu vực.
 b/ Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm;
 c/ Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:
- Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại. 
- Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành.
- Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.
- Biện pháp xử lý khi xẩy ra tràn, đổ hóa chất.
- Các phương tiện, hệ thống vận chuyển nội bộ.  
d/ Bản đánh giá về mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố:
- Lập bản danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản xuất hóa chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hóa chất nguy hiểm kèm theo điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản, số người lao động dự kiến có mặt trong khu vực.
- Dự kiến các tình huống sự cố làm dò rỉ, tràn, đổ hoặc cháy, nổ hoá chất nguy hiểm của từng thiết bị, khu vực đã liệt kê; xác định điều kiện, nguyên nhân bên trong cũng như tác động từ bên ngoài có thể dẫn tình huống sự cố (trường hợp có số liệu thống kê sự cố từ các dây chuyền công nghệ cùng loại, quy mô tương đương, tổ chức, cá nhân lập kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa chất có thể sử dụng số liệu thống kê để đánh giá về khả năng sự cố).
- Khoảng cách an toàn.
e/ Bản kế hoạch xử lý khi có sự cố khẩn cấp gồm các nội dung:
- Dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố.
- Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp. 
- Dự kiến các thiết bị, phương tiện xử lý, hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố. 
- Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực lượng bên ngoài.
- Kế hoạch huấn luyện và diễn tập theo định kỳ.
* Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ
4. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc

+ Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:  Thẩm định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư sản xuất, cất giữ hóa chất nguy hiểm về tình trạng hồ sơ hợp lệ đủ điều kiện để thẩm định hoặc tình trạng hồ sơ chưa hợp lệ cũng như yêu cầu khắc phục, bổ sung và thời hạn để hoàn thành.

+30 ngày tổ chức đánh giá, thẩm định kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất.

+15 ngày trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch hoặc thông báo không chấp thuận phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa chất đến tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư.
5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Hậu Giang;

7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định
8.Lệ phí (nếu có): không
9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hóa chất.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008.

- Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP.
Ghi chú: Thủ tục này sử dụng tạm thời Thông tư số 12/2006/TT-BCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP vì Nghị Định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất chưa có Thông Tư hướng dẫn.
